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1 01 Phạm Minh Mẫn nam 07/11/1999 Đồng Tháp Hoà Long, Lai Vung, Đồng Tháp
Cử nhân sư phạm 

Hoá học

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
Hoá học Trung học cơ sở Định Hoà Đủ điều kiện

2 02 Trần Lê Yến Nhi nữ 06/08/1999 Đồng Tháp Thị trấn Lai Vung, Lai Vung, Đồng Tháp
Cao đẳng Giáo dục 

mầm non

Giáo viên mầm non 

hạng III
Mầm non Mầm non Long Hậu 1 Đủ điều kiện

3 03 Dương Thị Thuỷ Tiên nữ 16/07/2001 Đồng Tháp Long Hưng B, Lấp Vò, Đồng Tháp
Cử nhân Giáo dục 

chính trị

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
GDCD Trung học cơ sở Tân Dương Đủ điều kiện

4 04 Lê Thị Thanh Thuỷ nữ 22/04/1994 Đồng Tháp Hoà Thành, Lai Vung, Đồng Tháp
Cử nhân Giáo dục 

chính trị

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
GDCD Trung học cơ sở Tân Dương Đủ điều kiện

5 05 Lê Minh Cang nam 28/01/1995 Đồng Tháp Long Hậu, Lai Vung, Đồng Tháp
Đại học Giáo dục 

tiểu học

Giáo viên tiểu học 

hạng III
Tiểu học Tiểu học Long Hậu 2 Đủ điều kiện

6 05 Lê Thị Thuỳ Nhiên nữ 10/09/1991 Bình Thuận Long Hậu, Lai Vung, Đồng Tháp Cao đẳng Kế toán
Kế toán viên trung 

cấp
Kế toán Mầm non Long Hậu 2 Đủ điều kiện

7 07 Lê Hoàng Quốc nam 05/01/1998 Vĩnh Long Mỹ Lộc, Tam Bình, Vĩnh Long
Cử nhân Giáo dục 

thể chất

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
Thể dục Trung học cơ sở Phong Hoà Đủ điều kiện

8 08 Nguyễn Thị Thiên Kiều nữ 21/08/2001 Đồng Tháp Hoà Long, Lai Vung, Đồng Tháp
Cử nhân Giáo dục 

mầm non

Giáo viên mầm non 

hạng III
Mầm non Mầm non Hoà Long Đủ điều kiện

9 09 Nguyễn Kim Mỹ nữ 09/08/1992 Đồng Tháp Vĩnh Thạnh, Lấp Vò, Đồng Tháp Trung cấp Y sĩ Y sĩ hạng IV Y sĩ Trung học cơ sở Phong Hoà Đủ điều kiện

10 10 Lại Bạch Thảo Tiên nữ 31/05/1992 Đồng Tháp Long Thắng, Lai Vung, Đồng Tháp
Cử nhân Ngôn ngữ 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
Tiếng Anh - TH Tiểu học Long Thắng 1 CCNVSP Đủ điều kiện

11 11 Châu Ngọc Thanh Thảo nữ 07/08/2001 Đồng Tháp Vĩnh Thới, Lai Vung, Đồng Tháp
Cử nhân Giáo dục 

mầm non

Giáo viên mầm non 

hạng III
Mầm non Mầm non Vĩnh Thới Đủ điều kiện

12 12 Phan Quốc Việt nam 26/08/1990 Đồng Tháp Long Hậu, Lai Vung, Đồng Tháp Đại học Kế toán
Kế toán viên

trung cấp
Kế toán Trung học cơ sở Tân Hoà Đủ điều kiện

13 13 Trần Thanh Nguyên nam 02/03/1998 Đồng Tháp Tân Phước, Lai Vung, Đồng Tháp
Cử nhân Giáo dục 

tiểu học

Giáo viên tiểu học 

hạng III
Tiểu học Tiểu học Tân Thành 1 Đủ điều kiện

14 14 Huỳnh Trung Quốc nam 14/08/1997 Đồng Tháp Tân Phước, Lai Vung, Đồng Tháp
Đại học Công nghệ 

thông tin

Công nghệ thông tin 

hạng IV
CNTT Tiểu học Tân Thành 1 Đủ điều kiện

15 15 Nguyễn Thị Minh Trang nữ 24/05/1991 Đồng Tháp Tân Quy Tây, TP Sa Đéc, Đồng Tháp
Trung cấp Quản trị 

lưu trú du lịch

Lưu trữ viên

trung cấp
Văn thư - Lưu trữ Trung học cơ sở Tân Dương

CC bồi dưỡng 

công tác VTLT
Đủ điều kiện

16 16 Võ Minh Khai nam 01/07/1991 Đồng Tháp Long Hưng B, Lấp Vò, Đồng Tháp
Đại học Huấn luyện 

thể thao

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
Thể dục Trung học cơ sở Phong Hoà Đủ điều kiện

17 17 Trần Võ Xuân Vinh nam 18/03/2000 Đồng Tháp Tân Phước, Lai Vung, Đồng Tháp
Kỹ sư Công nghệ 

thông tin

Công nghệ thông tin 

hạng IV
CNTT Trung học cơ sở Tân Thành Đủ điều kiện

18 18 Đặng Thị Mỹ Duyên nữ 14/09/2001 Đồng Tháp Tân Phước, Lai Vung, Đồng Tháp
Cử nhân Giáo dục 

tiểu học

Giáo viên tiểu học 

hạng III
Tiểu học Tiểu học Tân Phước 2 Đủ điều kiện

19 19 Nguyễn Thanh Tuyền nữ 27/01/1997 Đồng Tháp Tân Thành, Lai Vung, Đồng Tháp Trung cấp Y sĩ Y sĩ hạng IV Y sĩ Trung học cơ sở Tân Thành Đủ điều kiện

20 20 Hà Hồng Uyên nữ 09/06/2001 Đồng Tháp Long Thắng, Lai Vung, Đồng Tháp
Cử nhân sư phạm 

Ngữ văn

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
Ngữ văn Trung học cơ sở Long Thắng Đủ điều kiện

21 21 Thái Thị Bích Phương nữ 06/05/1997 Đồng Tháp Thị trấn Lai Vung, Lai Vung, Đồng Tháp
Đại học Tài chính - 

Ngân hàng

Kế toán viên trung 

cấp
Kế toán Mầm non Long Hậu 2 Đủ điều kiện

22 22 Đặng Thị Thuý Ngọc nữ 23/09/1997 Đồng Tháp Long Thắng, Lai Vung, Đồng Tháp
Đại học Giáo dục 

tiểu học

Giáo viên tiểu học 

hạng III
Tiểu học Tiểu học Long Hậu 2 Đủ điều kiện

23 23 Tăng Thị Kim Yến nữ 24/06/1995 Đồng Tháp Phong Hoà, Lai Vung, Đồng Tháp
Đại học Giáo dục 

tiểu học

Giáo viên tiểu học 

hạng III
Tiểu học Tiểu học Phong Hoà 2 Đủ điều kiện

24 24 Lê Thuỳ Hương nữ 11/08/2000 Đồng Tháp Tân Nhuận Đông, Châu Thành, Đồng Tháp
Cử nhân sư phạm 

Tiếng Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
Tiếng Anh - TH Tiểu học Tân Thành 2 Đủ điều kiện

25 25 Nguyễn Thị Thuỳ Trang nữ 14/10/1987 Đồng Tháp Tân Phú Trung, Châu Thành, Đồng Tháp
Trung cấp Văn thư - 

Lưu trữ

Lưu trữ viên trung 

cấp
Văn thư - Lưu trữ Tiểu học Phong Hoà 1 Đủ điều kiện

26 26 Nguyễn Ngọc Lan Anh nữ 24/08/1997 Đồng Tháp Thông Bình, Tân Hồng, Đồng Tháp
Cử nhân Giáo dục 

mầm non

Giáo viên mầm non 

hạng III
Mầm non Mầm non Long Hậu 2 Đủ điều kiện

27 27 Lê Thị Yến Di nữ 01/11/1995 An Giang Thị trấn Lai Vung, Lai Vung, Đồng Tháp
Đại học sư phạm 

Lịch sử

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
Lịch sử Trung học cơ sở Tân Phước Đủ điều kiện
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28 28 Đỗ Thị Cẩm Tiên nữ 28/09/2001 Đồng Tháp Tân Thuận Đông, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
Cử nhân sư phạm 

Hoá học

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
Hoá học Trung học cơ sở Phong Hoà Đủ điều kiện

29 29 Đặng Hoàng Danh nam 26/10/1997 Đồng Tháp Hoà Long, Lai Vung, Đồng Tháp
Cử nhân sư phạm 

Ngữ văn

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
Ngữ văn Trung học cơ sở thị trấn Lai Vung Đủ điều kiện

30 30 Trần Thị Mỹ Linh nữ 22/06/1996 Đồng Tháp Phong Hoà, Lai Vung, Đồng Tháp
Cử nhân Giáo dục 

tiểu học

Giáo viên tiểu học 

hạng III
Tiểu học Tiểu học Phong Hoà 2 Đủ điều kiện

31 31 Nguyễn Thị Diễm My nữ 25/09/1996 Đồng Tháp Phong Hoà, Lai Vung, Đồng Tháp
Cử nhân Giáo dục 

tiểu học

Giáo viên tiểu học 

hạng III
Tiểu học Tiểu học Phong Hoà 2 Đủ điều kiện

32 32 Nguyễn Thị Thuỳ Dương nữ 19/10/1997 Đồng Tháp Phong Hoà, Lai Vung, Đồng Tháp
Cử nhân sư phạm 

Ngữ văn

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
Ngữ văn Trung học cơ sở Phong Hoà Đủ điều kiện

33 33 Nguyễn Thị Yến My nữ 11/02/1988 Đồng Tháp Định Hoà, Lai Vung, Đồng Tháp
Cao đẳng Giáo dục 

mầm non

Giáo viên mầm non 

hạng III
Mầm non Mầm non Định Hoà Đủ điều kiện

34 34 Nguyễn Thái Ngọc nam 04/08/2000 Đồng Tháp Tân Long, Thanh Bình, Đồng Tháp
Kỹ sư Khoa học 

máy tính

Công nghệ thông tin 

hạng IV
CNTT Trung học cơ sở thị trấn Lai Vung Đủ điều kiện

35 35 Nguyễn Thị Bích Chơn nữ 23/11/1991 An Giang Thị trấn Lai Vung, Lai Vung, Đồng Tháp
Cử nhân Giáo dục 

mầm non

Giáo viên mầm non 

hạng III
Mầm non Mầm non Long Hậu 2 Đủ điều kiện

36 36 Nguyễn Khánh Nhung nữ 09/09/1999 Đồng Tháp Tân Bình, Châu Thành, Đồng Tháp
Cử nhân Ngôn ngữ 

Anh

Giáo viên tiểu học 

hạng III
Tiếng Anh - TH Tiểu học thị trấn Lai Vung 1 Đủ điều kiện

37 37 Phạm Thị Thanh Nhãn nữ 12/01/2001 Đồng Tháp Bình Phước Xuân, Chợ Mới, An Giang
Cử nhân sư phạm 

Mỹ thuật

Giáo viên tiểu học 

hạng III
Mỹ thuật - TH Tiểu học Tân Thành 1 Đủ điều kiện

38 38 Võ Quốc Định nam 22/09/1998 Đồng Tháp Tân Quy Tây, TP Sa Đéc, Đồng Tháp
Cử nhân Giáo dục 

chính trị

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
GDCD Trung học cơ sở Tân Dương Đủ điều kiện

39 39 Nguyễn Hồng Mỹ Chi nữ 18/01/1998 Đồng Tháp Long Thắng, Lai Vung, Đồng Tháp
Cử nhân Ngôn ngữ 

Anh

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
Tiếng Anh - THCS Trung học cơ sở Phong Hoà CCNVSP Đủ điều kiện

40 40 Nguyễn Tấn Hào nam 07/06/2001 Vĩnh Long Phú Quới, Long Hồ, Vĩnh Long
Cử nhân sư phạm 

Toán học

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
Toán học Trung học cơ sở Tân Hoà Đủ điều kiện

41 41 Đinh Thị Kiều Nương nữ 24/09/2001 Hậu Giang Vĩnh Tường, Vị Thuỷ, Hậu Giang
Cử nhân Giáo dục 

chính trị

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
GDCD Trung học cơ sở Tân Dương Đủ điều kiện

42 42 Hình Thị Huyền Trang nữ 18/04/1998 An Giang Hội An Đông, Lấp Vò, Đồng Tháp
Cử nhân Giáo dục 

mầm non

Giáo viên mầm non 

hạng III
Mầm non Mầm non Tân Thành 1 Đủ điều kiện

43 43 Lý Phát Dinh nam 24/06/2000 An Giang Bình Long, Châu Phú, An Giang
Cử nhân Giáo dục 

tiểu học

Giáo viên tiểu học 

hạng III
Tiểu học Tiểu học Long Thắng 1 Đủ điều kiện

44 44 Trần Thị Ngọc Mai nữ 01/01/1997 Đồng Tháp Long Hậu, Lai Vung, Đồng Tháp Cao đẳng Kế toán
Kế toán viên trung 

cấp
Kế toán Trung học cơ sở Tân Hoà Đủ điều kiện

45 45 Phan Kim Ngân nữ 03/03/1997 Vĩnh Long Phong Hoà, Lai Vung, Đồng Tháp
Đại học Giáo dục 

mầm non

Giáo viên mầm non 

hạng III
Mầm non Mầm non Phong Hoà Đủ điều kiện

46 46 Nguyễn Phan Kiều Ngân nữ 18/11/1999 Đồng Tháp Long Thắng, Lai Vung, Đồng Tháp
Cử nhân Giáo dục 

tiểu học

Giáo viên tiểu học 

hạng III
Tiểu học Tiểu học Long Thắng 1 Đủ điều kiện

47 47 Hà Thị Hoài Thu nữ 12/08/2000 Đồng Tháp Phú Long, Châu Thành, Đồng Tháp
Cao đẳng Giáo dục 

mầm non

Giáo viên mầm non 

hạng III
Mầm non Mầm non Tân Hoà Đủ điều kiện

48 48 Lê Lý Nguyệt Thanh nữ 16/03/1996 TP Cần Thơ Phường Tân Lộc, Quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ
Đại học sư phạm 

Sinh học

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
Sinh học Trung học cơ sở Tân Thành Đủ điều kiện

49 49 Trần Quang Đỉnh nam 07/10/2000 An Giang Phước Hưng, An Phú, An Giang
Cử nhân Giáo dục 

tiểu học

Giáo viên tiểu học 

hạng III
Tiểu học Tiểu học thị trấn Lai Vung 1 Đủ điều kiện

50 50 Ngô Hồng Ân nam 12/03/1989 Đồng Tháp Hoà Long, Lai Vung, Đồng Tháp
Đại học Giáo dục 

chính trị

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
TPT Đội - THCS Trung học cơ sở Định Hoà

Sĩ quan

dự bị
Đủ điều kiện

51 51 Dương Thị Kiều Dung nữ 29/08/1988 Đồng Tháp Tân Hoà, Lai Vung, Đồng Tháp
Đại học sư phạm 

Địa lý

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
Địa lý Trung học cơ sở Phong Hoà Đủ điều kiện

52 52 Huỳnh Thị Thanh Thảo nữ 12/09/2000 An Giang Long Hậu, Lai Vung, Đồng Tháp
Cử nhân Giáo dục 

tiểu học

Giáo viên tiểu học 

hạng III
Tiểu học Tiểu học Long Hậu 1 Đủ điều kiện

53 53 Võ Thị Lan nữ 04/05/1989 Cần Thơ Phong Hoà, Lai Vung, Đồng Tháp Đại học Kế toán
Kế toán viên trung 

cấp
Kế toán Tiểu học Phong Hoà 1 Đủ điều kiện

54 54 Bùi Thị Phương Ngân nữ 17/02/2001 Đồng Tháp Thị trấn Mỹ An, Tháp Mười, Đồng Tháp
Cử nhân sư phạm 

Hoá học

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
Hoá học Trung học cơ sở Tân Thành Đủ điều kiện

55 55 Nguyễn Thị Thu Thảo nữ 30/03/1997 Đồng Tháp Long Hậu, Lai Vung, Đồng Tháp
Cao đẳng Kế toán 

doanh nghiệp

Kế toán viên trung 

cấp
Kế toán Mầm non Long Hậu 2 Đủ điều kiện

56 56 Nguyễn Thị Thanh Thuý nữ 16/06/2001 Đồng Tháp Long Hậu, Lai Vung, Đồng Tháp
Cử nhân sư phạm 

Tiếng Anh

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
Tiếng Anh -THCS Trung học cơ sở Long Hậu Đủ điều kiện

57 57 Trần Ngọc Huỳnh Như nữ 15/09/1997 Đồng Tháp Hoà Thành, Lai Vung, Đồng Tháp
Đại học Vật lý Kỹ 

thuật

Nhân viên Thiết bị, 

thí nghiệm
Thiết bị Tiểu học và Trung học cơ sở Hoà Thành Đủ điều kiện
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58 58 Lê Thị Bé Ngoan nữ 10/08/1997 Đồng Tháp Long Hưng A, Lấp Vò, Đồng Tháp
Đại học Giáo dục 

tiểu học

Giáo viên tiểu học 

hạng III
Tiểu học Tiểu học thị trấn Lai Vung 1 Đủ điều kiện

59 59 Nguyễn Thị Bích Tuyền nữ 15/08/1991 Đồng Tháp Long Hậu, Lai Vung, Đồng Tháp
Đại học Công nghệ 

thông tin

Công nghệ thông tin 

hạng IV
CNTT Tiểu học Tân Dương Đủ điều kiện

60 60 Đặng Thị Kiều Loan nữ 01/05/1992 Đồng Tháp Long Hậu, Lai Vung, Đồng Tháp
Cao đẳng Tài chính - 

Ngân hàng

Kế toán viên trung 

cấp
Kế toán Mầm non Long Hậu 2 Đủ điều kiện

61 61 Phạm Thị Mỹ Duyên nữ 01/01/2000 Đồng Tháp Long Thắng, Lai Vung, Đồng Tháp
Cử nhân Giáo dục 

tiểu học

Giáo viên tiểu học 

hạng III
Tiểu học Tiểu học Long Thắng 1 Đủ điều kiện

62 62 Dương Lệ Thiết nữ 28/10/1988 Đồng Tháp Hoà Long, Lai Vung, Đồng Tháp
Đại học Giáo dục 

chính trị

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
GDCD Trung học cơ sở Tân Dương Đủ điều kiện

63 63 Nguyễn Thanh Việt nam 21/03/1990 Đồng Tháp Tân Hoà, Lai Vung, Đồng Tháp
Đại học Giáo dục 

chính trị

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
GDCD Trung học cơ sở Tân Dương Đủ điều kiện

64 64 Mai Thị Thuý Kiều nữ 20/03/1995 Đồng Tháp Hoà Long, Lai Vung, Đồng Tháp
Đại học Giáo dục 

tiểu học

Giáo viên tiểu học 

hạng III
Tiểu học Tiểu học Hoà Long Đủ điều kiện

65 65 Trần Thị Trúc Ly nữ 13/07/1998 An Giang Đào Hữu Cảnh, Châu Phú, An Giang
Đại học Giáo dục 

tiểu học

Giáo viên tiểu học 

hạng III
Tiểu học Tiểu học Tân Hoà 1 Đủ điều kiện

66 66 Lê Thị Hồng Hiệp nữ 18/09/1990 Đồng Tháp Phường 1, TP Sa Đéc, Đồng Tháp
Cử nhân Giáo dục 

thể chất

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
Thể dục Trung học cơ sở Phong Hoà Đủ điều kiện

67 67 Phạm Kim Loan nữ 03/08/1988 Đồng Tháp Long Hậu, Lai Vung, Đồng Tháp
Đại học sư phạm 

Lịch sử

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
Lịch sử Trung học cơ sở Tân Phước Đủ điều kiện

68 68 Võ Thành Lễ nam 02/09/1994 Đồng Tháp Mỹ Trà, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
Đại học sư phạm 

Hoá học

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
Hoá học Trung học cơ sở Tân Dương Đủ điều kiện

69 69 Luong Thị Bé Thảo nữ 13/11/1988 Đồng Tháp Long Hậu, Lai Vung, Đồng Tháp
Kỹ sư Khoa học 

máy tính

Giáo viên tiểu học 

hạng III
Tin học Tiểu học Long Hậu 2 CCNVSP Đủ điều kiện

70 70 Nguyễn Thị Ngọc Trầm nữ 23/07/1990 Đồng Tháp Ba Sao, Cao Lãnh, Đồng Tháp
Đại học Giáo dục 

chính trị

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
GDCD Trung học cơ sở Tân Dương Đủ điều kiện

71 71 Mai Thị Đông Hà nữ 15/01/1995 An Giang Mỹ Thạnh, Long Xuyên, An Giang
Đại học Giáo dục 

tiểu học

Giáo viên tiểu học 

hạng III
Tiểu học Tiểu học Tân Thành 1 Đủ điều kiện

72 72 Trần Hoài Hận nam 29/09/1997 An Giang Tà Đảnh, Tri Tôn, An Giang
Đại học Giáo dục 

tiểu học

Giáo viên tiểu học 

hạng III
Tiểu học Tiểu học Tân Dương Bộ đội xuất ngũ Đủ điều kiện

73 73 Nguyễn Thị Ngọc Trâm nữ 22/07/1997 Bến Tre Bảo Thanh, Ba Tri, Bến Tre
Cử nhân sư phạm 

Toán học

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
Toán học Trung học cơ sở Tân Hoà Đủ điều kiện

74 74 Ngô Thị Như Ý nữ 23/05/2000 An Giang Định Thành, Thoại Sơn, An Giang
Đại học Giáo dục 

tiểu học

Giáo viên tiểu học 

hạng III
Tiểu học Tiểu học thị trấn Lai Vung 1 Đủ điều kiện

75 75 Phan Thị Yến Phương nữ 17/06/2000 Đồng Tháp Long Thắng, Lai Vung, Đồng Tháp
Cử nhân sư phạm 

Hoá học

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
Hoá học Trung học cơ sở Tân Thành Đủ điều kiện

76 76 Nguyễn Phước Lợi nam 15/10/1998 Đồng Tháp Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
Cử nhân sư phạm 

Hoá học

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
Hoá học Trung học cơ sở Tân Dương Đủ điều kiện

77 77 Nguyễn Minh Nhật nam 21/02/1994 Tiền Giang Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang
Đại học sư phạm 

Hoá học

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
Hoá học Trung học cơ sở Tân Dương Đủ điều kiện

78 78 Nguyễn Thị Phương Quyên nữ 07/12/2000 An Giang Bình Phước Xuân, Chợ Mới, An Giang
Đại học Giáo dục 

chính trị

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
GDCD Trung học cơ sở Tân Dương Đủ điều kiện

79 79 Thái Quốc Thế Mỹ nam 22/01/1999 Bến Tre Phường 6, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
Cử nhân sư phạm 

Hoá học

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
Hoá học Trung học cơ sở Vĩnh Thới Đủ điều kiện

80 80 Nguyễn Minh Tân nam 03/11/1990 Đồng Tháp Tân Phú, Châu Thành, Đồng Tháp
Đại học sư phạm Kỷ 

thuật công nghiệp

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
KTCN Trung học cơ sở Tân Dương Đủ điều kiện

81 81 Đinh Mạnh Tông nam 17/10/1990 Đồng Tháp Long Hậu, Lai Vung, Đồng Tháp
Đại học Giáo dục 

thể chất

Giáo viên tiểu học 

hạng III
TPT Đội - TH Tiểu học Tân Phước 2 Đủ điều kiện

82 82 Nguyễn Phạm Thanh Phong nam 01/09/1997 Vĩnh Long Thành Trung, Bình Tân, Vĩnh Long
Thạc sĩ Hoá hữu cơ, 

Đại học sư phạm 

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
Hoá học Trung học cơ sở Phong Hoà Đủ điều kiện

83 83 Phạm Thị Thu Thảo nữ 07/06/2000 Đồng Tháp Hoà Long, Lai Vung, Đồng Tháp
Cử nhân sư phạm 

Tiếng Anh

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
Tiếng Anh -THCS Trung học cơ sở Hoà Long Đủ điều kiện

84 84 Phan Thuý Hằng nữ 14/02/2001 Đồng Tháp Long Thắng, Lai Vung, Đồng Tháp
Cử nhân sư phạm 

Âm nhạc

Giáo viên tiểu học 

hạng III
Âm nhạc - TH Tiểu học Tân Thành 1 Đủ điều kiện

85 85 Lê Thị Ngọc Chạm nữ 08/11/1997 An Giang Phước Hưng, An Phú, An Giang
Cử nhân Giáo dục 

tiểu học

Giáo viên tiểu học 

hạng III
Tiểu học Tiểu học Tân Hoà 1 Đủ điều kiện

86 86 Trịnh Thị Thuỳ Trang nữ 01/11/2001 Kiên Giang Vĩnh Hiệp, Rạch Giá, Kiên Giang
Cử nhân sư phạm 

Hoá học

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
Hoá học Trung học cơ sở Tân Thành Đủ điều kiện

87 87 Nguyễn Thị Thu An nữ 30/01/1994 Đồng Tháp Tân Phước, Lai Vung, Đồng Tháp Cử nhân Kế toán
Kế toán viên trung 

cấp
Kế toán Mầm non Long Hậu 2 Đủ điều kiện
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88 88 Võ Đăng Khoa nam 16/04/1990 Đồng Tháp Bình Hàng Trung, Cao Lãnh, Đồng Tháp
Đại học sư phạm Kỹ 

thuật nông nghiệp

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
KTNN Trung học cơ sở Phong Hoà Đủ điều kiện

89 89 Lương Phúc Huy Khôi nam 20/03/2001 Đồng Tháp Phường 6, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
Cử nhân sư phạm 

Tiếng Anh

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
Tiếng Anh -THCS Trung học cơ sở thị trấn Lai Vung Đủ điều kiện

90 90 Tăng Thị Kim Ngọc nữ 23/05/1992 Đồng Tháp Tân Mỹ, Lấp Vò, Đồng Tháp
Cử nhân sư phạm 

Hoá học

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
Hoá học Trung học cơ sở Tân Thành Đủ điều kiện

91 91 Nguyễn Thị Cẩm Tiên nữ 26/01/1999 An Giang Mỹ Hoà Hưng, Long Xuyên, An Giang
Đại học sư phạm 

Lịch sử

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
Lịch sử Trung học cơ sở Định Hoà Đủ điều kiện

92 92 Phan Quốc Khang nam 09/02/1996 An Giang Ô Lâm, Tri Tôn, An Giang
Đại học sư phạm 

Lịch sử

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
Lịch sử Trung học cơ sở Tân Phước Đủ điều kiện

93 93 Lê Duyên Cẩm Bình nữ 05/10/1998 Đồng Tháp Vĩnh Thới, Lai Vung, Đồng Tháp
Trung cấp Văn thư 

hành chính

Lưu trữ viên

trung cấp
Văn thư - Lưu trữ Trung học cơ sở Tân Thành Đủ điều kiện

94 94 Nguyễn Thị Xuân Nhị nữ 18/05/2001 Đồng Tháp Tân Phước, Lai Vung, Đồng Tháp
Cử nhân Giáo dục 

mầm non

Giáo viên mầm non 

hạng III
Mầm non Mầm non Tân Thành 1 Đủ điều kiện

95 95 Hồ Trương Phi Yến nữ 23/11/1999 Vĩnh Long Tân Bình, Bình Tân, Vĩnh Long
Cử nhân Giáo dục 

tiểu học

Giáo viên tiểu học 

hạng III
Tiểu học Tiểu học Phong Hoà 1 Đủ điều kiện

96 96 Nguyễn Thành Nhớ nam 11/02/1997 Cần Thơ Long Hưng, Ô Môn, TP Cần Thơ
Đại học sư phạm 

Toán học

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
Toán học Trung học cơ sở Tân Hoà Đủ điều kiện

97 97 Lương Xuân Quang nam 30/03/1999 Đồng Tháp Tân Phú Đông, TP Sa Đéc, Đổng Tháp
Cử nhân sư phạm 

Hoá học

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
Hoá học Trung học cơ sở Tân Dương Đủ điều kiện

98 98 Phạm Thị Thu Lan nữ 19/04/1990 Đồng Tháp Long Hậu, Lai Vung, Đồng Tháp
Đại học sư phạm 

Lịch sử

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
Lịch sử Trung học cơ sở Tân Phước Đủ điều kiện

99 99 Trần Đức Lộc nam 07/10/1993 Đồng Tháp Thị trấn Lai Vung, Lai Vung, Đồng Tháp
Đại học Giáo dục 

thể chất

Giáo viên tiểu học 

hạng III
TPT Đội -TH Tiểu học Long Thắng 2 Đủ điều kiện

100 100 Lê Thanh Tâm nam 24/06/1988 TP. Cần Thơ An Thới, Ô Môn, Cần Thơ
Đại học Giáo dục 

tiểu học

Giáo viên tiểu học 

hạng III
Tiểu học Tiểu học Phong Hoà 2 Đủ điều kiện

101 101 Trương Thị Thuỳ Trang nữ 07/05/1988 Đồng Tháp Thị trấn Lai Vung, Lai Vung, Đồng Tháp
Đại học sư phạm 

Lịch sử

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
Lịch sử Trung học cơ sở Định Hoà Đủ điều kiện

102 102 Bùi Thị Mỹ Tho nữ 15/11/2001 An Giang Thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú, An Giang
Cử nhân Giáo dục 

tiểu học

Giáo viên tiểu học 

hạng III
Tiểu học Tiểu học Long Thắng 1 Đủ điều kiện

103 103 Trần Thị Kim Tuyến nữ 18/04/2000 An Giang An Thạnh Trung, Chợ Mới, An Giang
Cử nhân Giáo dục 

tiểu học

Giáo viên tiểu học 

hạng III
Tiểu học Tiểu học thị trấn Lai Vung 1 Đủ điều kiện

104 104 Nguyễn Thị Kim Oanh nữ 01/06/2001 An Giang An Thạnh Trung, Chợ Mới, An Giang
Cử nhân Giáo dục 

tiểu học

Giáo viên tiểu học 

hạng III
Tiểu học Tiểu học thị trấn Lai Vung 1 Đủ điều kiện

105 105 Nguyễn Thị Ngọc Như nữ 27/10/2001 Đồng Tháp Tân Phú Trung, Châu Thành, Đồng Tháp
Cao đẳng Giáo dục 

mầm non

Giáo viên mầm non 

hạng III
Mầm non Mầm non Hoà Thành Đủ điều kiện

106 106 Nguyễn Thị Tuyết Nga nữ 15/08/1993 Đồng Tháp Thị trấn Lai Vung, Lai Vung, Đồng Tháp Trung cấp Y sĩ Y sĩ hạng IV Y sĩ Trung học cơ sở Tân Thành Đủ điều kiện

107 107 Lê Thị Thanh Tâm nữ 09/09/1995 An Giang Long Giang, Chợ Mới, An Giang
Đại học Giáo dục 

tiểu học

Giáo viên tiểu học 

hạng III
Tiểu học Tiểu học thị trấn Lai Vung 1 Đủ điều kiện

108 108 Nguyễn Phương Thanh nữ 10/02/2000 Kiên Giang Vĩnh Phú, Giang Thành, Kiên Giang
Đại học Giáo dục 

tiểu học

Giáo viên tiểu học 

hạng III
Tiểu học Tiểu học thị trấn Lai Vung 1 Đủ điều kiện

109 109 Đặng Thuý Nga nữ 05/11/1997 Đồng Tháp Tân Phú Đông, TP Sa Đéc, Đổng Tháp
Đại học sư phạm 

Hoá học

Giáo viên trung học 

cơ sở hạng III
Hoá học Trung học cơ sở Tân Dương Đủ điều kiện

110 110 Lưu Thuý Phương nữ 19/03/1992 Đồng Tháp Thị trấn Thường Thới Tiền, Hồng Ngự, Đồng Tháp
Đại học Khoa học 

máy tính

Công nghệ thông tin 

hạng IV
CNTT Tiểu học Phong Hoà 1 Đủ điều kiện

111 111 Nguyễn Thị Ngọc Hà nữ 19/06/1997 Vĩnh Long Tân Hoà, Lai Vung, Đồng Tháp
Cao đẳng Giáo dục 

mầm non

Giáo viên mầm non 

hạng III
Mầm non Mầm non Tân Hoà Đủ điều kiện

112 112 Lê Thị Diễm Phương nữ 17/7/1991 Đồng Tháp Long Hậu, Lai Vung, Đồng Tháp
Cao đẳng sư phạm 

Hoá - Sinh

Nhân viên Thiết bị, 

thí nghiệm
Thiết bị Trung học cơ sở Long Hậu Đủ điều kiện

113 113 Đặng Thị Ngọc Thắng nữ 01/04/1988 Đồng Tháp Tân Thành, Lai Vung, Đồng Tháp Trung cấp Kế toán
Lưu trữ viên 

trung cấp
Văn thư - Lưu trữ Trung học cơ sở Định Hoà

CC bồi dưỡng 

công tác VTLT
Đủ điều kiện

Danh sách có 113 thí sinh./.
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